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Câu 5 (3,0 điểm): 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc cách mạng này đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?
	3,00

	
	a. Nguyên nhân thắng lợi:
	

	
	* Nguyên nhân chủ quan: 
- Nước Nga có đầy đủ những tiền đề khách quan và chủ quan thuận lợi cho một cuộc cách mạng bùng nổ và giành thắng lợi...
	
0,25

	
	- Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén của Đảng Bônsêvích đứng đầu là Lênin đã đề ra chiến lược, sách lược là điều kiện quyết định đảm bảo thắng lợi cho cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đảng Bônsêvích và Lênin đã vận dụng một cách uyển chuyển, khôn khéo..nhạy bén đánh giá đúng tình hình.. 
	0,25

	
	- Có khối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân, Đảng Bônsêvích đã tranh thủ về mình những đồng minh trung thành, hùng hậu, có tinh thần cách mạng nhất là nông dân nghèo, tranh thủ được trung nông và các tầng lớp khác, đặc biệt là binh lính của giai cấp tư sản. Trên cơ sở đó đã xây dựng được khối liên minh công – nông đoàn kết, vững chắc.
	0,25

	
	* Nguyên nhân khách quan:
- Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra kịp thời trong điều kiện quốc tế thuận lợi.... kẻ thù của cách mạng là giai cấp tư sản Nga vừa lạc hậu, vừa yếu đuối.... Sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của giai cấp công nhân quốc tế và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới...
	

0,25

	
	b.Ý nghĩa lịch sử
	

	
	* Đối với nước Nga:
- Mở ra một kỉ nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga, xóa bỏ ách trị của phong kiến và tư sản, lần đầu tiên giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng, thoát khỏi mọi gông xiềng nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
	
0,25

	
	- Lịch sử nước Nga đã sang trang mới, 1 chế độ XH mới được thiết lập ở nước Nga – chế độ XHCN với mục đích cao cả là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng 1 XH tự do – hạnh phúc – công bằng cho người lao động.
	0,25

	
	* Đối với thế giới:
- Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới. Thắng lợi của cuộc cách mạng này đã phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Sự xuất hiện của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội đối lập với hệ thống xã hội tư bản chủ nghĩa
	0,25

	
	- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ ra cho họ con đường để đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. 
	0,25

	
	- Thức tỉnh, cổ vũ ý chí đấu tranh, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới....
	0,25

	
	- Làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống lại kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
	0,25

	
	- Đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện trọng đại mở đầu thời kì mới - thời kì Lịch sử thế giới hiện đại.
	0,25

	
	c. Bài học kinh nghiệm
	

	
	- Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo
- Tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng
- Tự chủ và sáng tạo, tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại.
- Nắm vững nghệ thuật chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa
	0,25

	2
	Trình bày và đánh giá về những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến Đại Việt trong các thế kỉ X-XV. 
	2,5

	
	a. Những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến trong các thế kỉ X-XV
	

	
	- Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác: Các triều đại PK đều chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng diện tích đất, phát triển nông nghiệp. Thời Lý-Trần khuyến khích khai hoang, đẩy mạnh sản xuất, các vua Trần khuyến khích các vương hầu, quý tộc khai hoang, lập điền trang.. Thời Lê sơ cấp ruộng cho các quý tộc, quan lại đặt phép quân điền... diện tích canh tác không ngừng được mở rộng, vùng châu thổ các sông lớn và vùng ven biển được khai phá, nhiều xóm làng mới được thành lập.
	0,25

	
	- Thuỷ lợi được quan tâm mở mang: Nhà nước phong kiến quan tâm đến công tác thủy lợi, cho xây dựng nhiều công trình thuỷ lợi lớn.. Thời Lý, năm 1077 phát động nhân dân đắp đê sông Như Nguyệt, 1108 đắp đê cơ xá dọc sông Hồng. Thời Trần, năm 1248  tổ chức chiến dịch lớn huy động nhân dân cả nước đắp đê “quai vạc” dọc hai bờ sông từ đầu nguồn ra biển. Thời Lê sơ cho đắp một số đê biển ..,đặt ra các chức quan như Hà đê sứ...
	0,25

	
	- Phát triển sức kéo: Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp, xuống chiếu và ban hành luật pháp có nội dung trừng phạt nặng những người trộm trâu, mổ trâu, nghiêm cấm giết trâu, bò….như vua Lý Nhân Tông xuống chiếu phạt nặng những người trộm trâu, mổ trâu. Vua Lê nghiêm cấm giết trâu bò ăn thịt
	0,25

	
	- Phát triển giống cây trồng: Các triều đại đều chú trọng khuyến khích nhân dân phát triển các giống cây trồng, ngoài việc trồng lúa còn trồng nhiều loại cây lương thực khác như ngô, sắn, khoai... và các loại cây ăn quả, cây công nghiệp (dâu tằm, bông). Nhiều vườn rau hình thành quanh các khu dân cư, mùa màng tốt tươi. 
	0,25

	
	- Đảm bảo sức sản xuất: Việc đảm bảo sức lao động cũng đã được các triều đại phong kiến quan tâm, thể hiện qua chính sách như "Ngụ binh ư nông", nhà Hồ đặt phép "Hạn  điền", "Hạn nô "... Những chính sách trên không những đảm bảo sức sản xuất mà còn có tác dụng tích cực cho vấn đề an ninh quốc phòng, đảm bảo lực lượng quân đội thường trực.
	0,25

	
	- Ngoài ra, trong thời kỳ này, các chính quyền phong kiến còn có những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp khác như: tổ chức lễ cày tịch điền, ban hành chính sách quân điền… đặt ra các chức quan chăm lo phát triển nông nghiệp Những việc làm này, góp phần khuyến khích, động viên người nông dân ra sức sản xuất nông nghiệp.
	0,25

	
	b. Đánh giá ..
	

	
	- Những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến X-XV là những chính sách tiến bộ, mang tính toàn diện, tích cực... góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, làm cho đời sống nhân dân ấm no, từ đó tạo ra sự ổn định về chính trị - xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tiềm lực đất nước được tăng cường
	0,25

	
	- Những chính sách khuyến nông đã tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững, thúc đẩy các ngành kinh tế khác như thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển, từ đó góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển toàn diện.
	0,25

	
	- Tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật… của nhà nước Đại Việt trong giai đoan này.
	0,25

	
	- Đảm bảo điều kiện vật chất, tăng cường sức mạnh cho quân đội trong việc bảo vệ đất nước, kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giúp cho nước Đại Việt đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược như Tống, Mông – Nguyên...nền độc lập được củng cố, đất nước được giữ vững.
	0,25

	3
	Phát biểu suy nghĩ của anh/chị về cuộc cải cách Minh Mạng (1831-1832)
	2,5

	
	a. Suy nghĩ về bối cảnh
	

	
	- Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng diễn ra trong bối cảnh, bộ máy hành chính nhà nước thời Nguyễn đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu tính thống nhất, cần phải sắp xếp lại nhằm tăng cường quyền lực của nhà vua: Sau 27 năm nắm quyền cai trị đất nước (1802 – 1829) mặc dù nhà Nguyễn đã đạt được một số thành tựu cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhưng bộ máy chính quyền thời Gia Long và những năm đầu thời Minh Mạng đã bộ lộ nhiều hạn chế và thiếu sự thống nhất, đồng bộ và tập trung…..
	

0,25

	
	- Cuộc cải cách này diễn ra trong bối cảnh nhà Nguyễn đang phải đối phó với các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi:  Đầu thế kỷ XIX, ruộng đất công làng xã - cơ sở để nhà nước thu tô thuế, nguồn tài chính duy nhất của nhà nước bị thu hẹp nghiêm trọng. Ruộng đất công làng xã trong nước chỉ còn gần 20%, nông dân không có ruộng đất cày cấy dẫn đến lưu vong phiêu tán, nổi dậy khởi nghĩa ngày một nhiều...Nguyên nhân nổi dậy khởi nghĩa của nông dân là do không có ruộng đất cày cấy, bị bóc lột tô thuế nặng nề, bị bọn quan lại cường hào ở các thôn xã đè nén, ức hiếp. Thực trạng trên đã uy hiếp đến sự tồn tại của nhà nước chuyên chế Nguyễn.
	



0,25

	
	-  Cuộc cải cách Minh Mạng diễn ra trong bối cảnh các nước tư bản phương đứng đầu là Pháp, Anh, Bồ Đào Nha ngày càng bộ lộ tham vọng thôn tính toàn bộ lãnh thổ của vương Đại Nam nói riêng và cả bán đảo Đông Dương nói chung. Yêu cầu thống nhất về mặt tổ chức nhà nước, sắp xếp lại các đơn vị hành chính trở thành yêu cầu cấp thiết.
	

0,25

	
	=> Như vậy Minh Mạng muốn tiến hành cuộc cải cách hành chính để ổn định chính trị, xã hội củng cố chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, đưa vương quốc Đại Nam phát triển để đối phó với nguy cơ đến từ phương Tây và cả phong trào nông dân khởi nghĩa đang nổ ra thường xuyên và liên tục trên lãnh thổ nước ta thời bấy giờ. Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu khách quan của lịch sử
	

0,25

	
	b. Suy nghĩ về nội dung: Đây là cuộc cải triệt để
	

	
	- Cải cách bộ máy hành chính: Chính quyền trung ương được tăng cường quyền lực vào tay nhà vua, chế độ giám sát được chú trọng và tăng cường. Ngoài sáu bộ, còn có các viện và cơ quan chuyên trách như Đô sát viện, Nội các, Cơ mật viện... ...trong đó Cơ mật viện là cơ quan trọng yếu – thành lập 1834 chuyên bàn bạc giúp vua những công việc trọng đại của đất nước. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan mới lập cũng như một số cơ quan đã có từ trước được phân định rõ ràng, không có sự chồng lấn, dẫm đạp lên nhau. -> tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện hơn chặt chẽ hơn
	0,25

	
	-  Phân chia lại  địa giới và các cấp hành chính:  Minh Mạng xóa bỏ Bắc thành và Gia Định thành cùng các chức Tổng trấn thời Gia Long, chia lại cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ (Thừa thiên). Các tỉnh đều do Tổng đốc hay Tuần phủ đứng đầu, nhưng đều trực thuộc chính quyền trung ương. Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, tổng và xã, thôn.. Đó là sự sáng tạo trong cải cách hành chính  của  Minh Mạng mà đến  nay chúng ta còn kế thừa.
	0,25

	
	=> Bộ máy nhà nước được sắp xếp lại bảo đảm được nguyên tắc  tập trung quyền lực tối cao vào tay nhà vua, phân quyền kiềm chế kiểm soát lẫn nhau giữa quan lại các ngành, các cấp vừa bảo đảm được tính tập trung, vừa tăng cường được tính thống nhất của mỗi quốc gia với một lãnh thổ rộng lớn
	0,25

	
	c. Suy nghĩ về ý nghĩa
	

	
	- Cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng đã đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước thời Nguyễn lúc bấy giờ.
	0,25

	
	- Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng đã thống nhất đất nước về mặt thể chế hành chính nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Hệ thống cơ quan hành chính được tổ chức thành một hệ thống thống nhất từ trung ương đến địa phương, chặt chẽ, gọn nhẹ tập trung quyền lực cao độ về tay Hoàng đế. 
	0,25

	
	- Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng đã thống nhất hệ thống đơn vị hành chính trong cả nước, là cơ sở để phân chia các tỉnh, huyện như ngày nay. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí của nhà nước từ trung ương đến địa phương.
	
0,25

	4
	Chiếu Cần vương (7/1885) có điểm gì khác biệt so với những lời kêu gọi, hiệu triệu nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỉ X - XX? Từ nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương (1885- 1896), anh/chị hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam.
	3,0

	
	a.  Điểm khác biệt…
	

	
	- Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mỗi khi vận mệnh dân tộc, đất nước bị đe dọa, nguy nan trước sự xâm lược của ngoại xâm. Cha ông ta (thường là những người đứng đầu) có những lời kêu gọi, hiệu triệu toàn dân kháng chiến đó là: Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt – được coi như tuyên ngôn độc lập đầu tiên… Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo… Lời Hiểu dụ của Quang Trung… Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi 1885… Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh…
	0,25

	
	- Chiếu Cần Vương 1885 có điểm khác biệt:
+ Được ban ra bởi vua Hàm Nghi - trong bối cảnh đất nước đã bị mất độc lập dân tộc. Vì thế mục tiêu kêu gọi của Cần Vương là đứng lên chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. Còn những lời kêu gọi khác để bảo vệ độc lập dân tộc.
	0,25

	
	+ Đối tượng kêu gọi của chiếu Cần Vương hướng tới văn thân sĩ phu – một nhóm xã hội. Tác động đến quần chúng nhân dân còn hạn chế trong khi tất cả những lời kêu gọi đều hướng tới dân tộc.
	0,25

	
	+ Là lời kêu gọi duy nhất trong lịch sử bị thất bại, không giành thắng lợi cuối cùng.
	0,25

	
	b.  Nguyên nhân thất bại
	

	
	- Chủ quan:
+ Phong trào Cần vương diễn ra trong hoàn cảnh bất lợi đó là triều đình đầu hàng hoàn toàn TDP, cơ bản hoàn thành xâm lược Việt Nam và đang củng cố nền thống trị ở Việt Nam.
	0,25

	
	+ Khẩu hiệu Cần Vương chỉ đáp ứng một phần nhỏ yêu cầu của nhân dân còn về cơ bản chưa giải quyết triệt để yêu cầu khách quan của sự tiến bộ xã hội là giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
	0,25

	
	+ Hệ tư tưởng phong kiến đã trở nên lạc hậu, không còn đủ sức để giương cao ngọn cờ cứu nước, không còn khả năng để tập hợp lực lượng, vì thế phong trào bị chia rẽ dẫn đến thất bại. 
	0,25

	
	+ Phong trào thiếu một giai cấp lãnh đạo tiên tiến: Lãnh đạo phong trào là các văn thân sĩ phu, họ vốn là nho sĩ được đào tạo trong nền khoa cử cũ và chịu ảnh hưởng sâu sắc của ý thức hệ phong kiến nên chưa thoát khỏi lập trường quân chủ...
	0,25

	
	+ Phong trào thiếu một đường lối đấu tranh, phương pháp đúng đắn để lãnh đạo phong trào, các cuộc khởi nghĩa đều mang tính chất địa phương, không có sự phối hợp với nhau, diễn ra lẻ tẻ, rời rạc, thiếu tính thống nhất...
	0,25

	
	- Khách quan: Do tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch: phong trào diễn ra khi kẻ thù là thực dân Pháp còn mạnh đủ sức đàn áp những cuộc khởi nghĩa thiếu tính thống nhất, non yếu… 
	0,25

	
	c. Bài học kinh nghiệm: 
- Có đường lối đấu tranh đúng đắn, giai cấp lãnh đạo tiên tiến…
- Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là vấn đề lực lượng: liên kết, tập hợp được lực lượng dân tộc trên quy mô toàn quốc…
- Quan tâm đến quyền lợi của nhân dân, nhất là nông dân để có thể huy động đến mức cao nhất sự tham gia ủng hộ của nhân dân trong chiến đấu.
	0,5

	5
	Tại sao trong những năm 1897 – 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam? Phân tích tác động tích cực của cuộc khai thác đối với nước ta trong khoảng thời gian đó. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam vừa ra đời đã đấu tranh chống lại tư sản Pháp?
	3,0

	
	a. Lí giải: 
- Trong những năm 1897 – 1914, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam vì:
+ Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nền kinh tế TBCN tại Pháp phát triển và chuyển sang giai đoạn CNĐQ: nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công ngày càng trở nên bức thiết. Vì vậy, sau khi dập tắt phong trào Cần Vương, thực dân Pháp có điều kiện khai thác bóc lột thuộc địa.
	0,25

	
	+ Năm 1897, Pháp cử Pôn Đume sang làm toàn quyền Đông Dương, hoàn thiện bộ máy cai trị và thực hiện chương trình khai thác thuộc địa trên tất cả các lĩnh vực nhằm bù đắp thiệt hại mà thực dân Pháp gặp phải trong quá trình xâm lược và bình định nước ta. Đồng thời, còn nhằm vơ vét thật nhiều sức người sức của phục vụ cho sự phát triển của chính quốc.
	0,25

	
	- Đông Dương là thuộc địa quan trọng của Pháp có thể cung cấp nhiều nguyên liệu, nhiên liệu (than, cao su), là thị trường rộng lớn tiêu thu hàng hóa của chính quốc, nhân công lao động dồi dào và rẻ mạt.
	0,25

	
	b. Tác động tích cực
* Khái quát nội dung cuộc khai thác: chính sách cướp đoạt ruộng đất, tập trung khai thác mỏ, phát triển công nghiệp nhẹ (điện, nước…), chú trọng xây dựng hệ thống giao thông vận tải…
	

0,25

	
	* Tác động: Tuy bản chất cuộc khai thác là bóc lột thuộc địa nhưng về khách quan cũng đưa lại những chuyển biến tích cực cho Việt Nam về kinh tế, xã hội.
	

	
	- Về kinh tế: Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam, so với nền kinh tế phong kiến có nhiều tiến bộ, của cải vật chất sản xuất nhiều hơn, phong phú hơn. Bộ mặt xã hội Việt Nam thay đổi, cơ sở hạ tầng được xây dựng. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp được xây dựng ở Nam Kì, Bắc Kì như các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, xay xát gạo. Hệ thống đường xá, cầu cống, hải cảng hiện đại được xây dựng; một số đô thị phục hồi và phát triển. Tại nhiều đô thị tập trung nhiều thành phần xã hội. Bộ mặt thành thị thay đổi đã tạo điều kiện cho tư tưởng dân chủ tư sản du nhập vào nước ta. -> phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu du nhập vào Việt Nam, từng bước phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp truyền thống,
	



0,5


	
	0 Về xã hội: đưa tới sự ra đời của những lực lượng xã hội mới: giai cấp công nhân, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản....... khiến xã hội Việt Nam dần có đủ những giai cấp của một xã hội hiện đại.  Mặt khác, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp trở nên gay gắt hơn cũng thúc đẩy phong trào yêu nước diễn ra mạnh mẽ hơn..Đây là điều kiện bên trong hết sức quan trọng cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo hướng mới từ đầu thế kỉ XX.
	

0,5

	
	c. Sở dĩ giai cấp công nhân Việt Nam vừa ra đời đã đấu tranh chống lại tư sản Pháp vì
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân với số lượng khoảng 10 vạn người. Họ xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất nên phải tìm đến các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền… xin làm công ăn lương. Họ chịu ba tầng áp bức (đế quốc Pháp, tư sản, địa chủ), được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản…
	



0,25



	
	- Dưới tác động chính sách bóc lột của chính quyền thưc dân, mâu thuẫn giữa công nhân với Pháp sâu sắc, vì vậy tinh thần cách mạng triệt để, họ sớm có ý thức đấu tranh mạnh mẽ chống chủ tư bản, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt (tăng lương, giảm giờ làm..)
	0,25

	6
	So với phong trào yêu nước cuối XIX, phong trào yêu nước, cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có điểm gì mới? Giải thích nguyên nhân dẫn tới những điểm mới đó.
	3,00

	
	a. Điểm mới
	

	
	+ Mục tiêu: Mục tiêu của phong trào đã mang tính cách mạng, phong trào không chỉ nhằm đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc như phong trào yêu nước cuối XIX mà còn chú ý đến việc phát triển xã hội, canh tân cải cách...theo hướng TBCN
	0,25

	
	+ Lãnh đạo: Nếu như lãnh đạo phong trào yêu nước cuối XIX là các văn thân, sĩ phu có tư tưởng trung quân ái quốc thì lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX là các sĩ phu thức thời có tư tưởng tiến bộ. Bộ phận này chưa đoạn tuyệt hoàn toàn với hệ tư tưởng phong kiến nhưng cũng chưa tiếp thu hoàn toàn tư tưởng đấu tranh mới. Họ chính là lớp người mang tính quá độ từ hệ tư tưởng phong kiến lên hệ tư tưởng tư sản.
	0,25

	
	+ Lực lượng tham gia: Nếu như lực lượng tham gia phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là các văn thân, sĩ phu có tư tưởng trung quân ái quốc và nông dân, thì phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX gồm những sĩ phu tiến bộ, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản, địa chủ...
	0,25

	
	+ Hình thức đấu tranh:  Nếu như phong trào yêu nước cuối XIX chỉ tiến hành khởi nghĩa vũ trang thì phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX diễn ra với các hình thức phong phú hơn trước như: bạo động, cải cách, mở trường dạy học, du học, lập ra các hội, các tổ chức, phát triển kinh tế…
	0,25

	
	+ Quy mô: Nếu như phong trào yêu nước cuối XIX diễn ra trên 1 số địa bàn có điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ đấu tranh vũ trang, còn phong trào yêu nước đầu XX diễn ra trên 1 địa bàn rộng lớn, không chỉ ở trong nước mà phong trào còn phát triển ra ngoài nước như Nhật Bản, Trung Quốc…
	0,25

	
	+ Phương hướng phát triển: Nếu như phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX chủ trương xây dựng khôi phục lại chế độ phong kiến thì phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX chủ trương xây dựng đất nước theo chế độ tư bản chủ nghĩa (theo thể chế quân chủ lập hiến hoặc thể chế cộng hòa).
	0,25

	
	b. Nguyên nhân dẫn đến điểm mới
	

	
	- Thất bại của con đường cứu nước phong kiến: Sự thất bại của phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX cho thấy con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến không còn phù hợp và cũng không thể thực hiện được. Vì vậy 1 yêu cầu đặt ra với phong  trào yêu nước Việt Nam là phải tìm ra 1 con đường cứu nước mới.
	0,5

	
	- Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã làm cho cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập đã làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam bước đầu thay đổi, xã hội phân hóa ngày càng sâu sắc, bên cạnh những giai cấp cũ như địa chủ phong kiến và nông dân đã làm nảy sinh những lực lượng XH mới như công nhân, tư sản và tiểu tư sản, tạo ra những điều kiện bên trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới. Tuy nhiên do các giai tầng mới chưa hoàn toàn trưởng thành nên nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng được đặt lên vai những sĩ phu yêu nước, hấp thu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.
	0,5

	
	- Sự du nhập của tư tưởng dân chủ từ bên ngoài: những tư tưởng dân chủ tư sản tiến bộ từ bên ngoài được du nhập vào Việt Nam qua con đường tân thư, tân báo được tầng lớp sĩ phu thức thời hồ hởi tiếp nhận. Đó là phong trào cải cách chính trị - văn hoá ở Trung Quốc...,trào lưu triết học ánh sáng của Pháp....đặc biệt là tấm gương phát triển và hùng mạnh của Nhật Bản....Những luồng tư tưởng này đã chỉ ra cho những người yêu nước Việt Nam một con đường cứu nước mới, đó là muốn cứu nước, phải đi theo con đường TBCN, phải đoạn tuyệt với phong kiến hoặc ít nhất là cải tiến chế độ.
	0,5

	7
	Có đúng hay không khi khẳng định rằng: Các nước Anh, Pháp, Mĩ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? Giải thích.
	
2,50

	
	a. Khẳng định: nhận định chưa hoàn toàn chính xác vì kẻ tội phạm châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai, phải chịu trách nhiệm chính trong việc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ là CNPX Đức, Ý, Nhật. Tuy nhiên các nước Anh, Pháp, Mĩ phải chịu 1 phần về sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai
	
0,25

	
	b. Giải thích:
- Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản là kẻ châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai:
	
0,25

	
	+ Đức – Italia – Nhật Bản là ba nước bất mãn nhất với hệ thống Vec xai – Oasinhtơn. Để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Đức, Italia, Nhật đã phát xít hóa bộ máy chính quyền, âm mưu gây chiến tranh nhằm phân chia lại thị trường thế giới
	0,25

	
	+ Năm 1933 Đức, Nhật Bản rút khỏi Hội Quốc Liên, năm 1937 các nước Đức, Ý, Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi là Trục phát xít Beclin-Tôkiô- Rôma (phe trục). Khối này tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực trên thế giới, chuẩn bị tiến tới chiến tranh thế giới
	0,25


	
	+  Từ năm 1931- 1937 phe phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở châu Âu và châu Á- Thái Bình Dương: Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ TQ hình thành lò lửa chiến tranh ở châu Á. Phát xít Italia tiến hành chiến tranh xâm lược Etiopia(1935) cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha(1936-1939). Sau khi xóa bỏ hòa ước Vecxai Đức hướng tới mục tiêu thành lập 1 nước “Đại Đức” bao gồm tất cả các lãnh thổ có dân Đức sinh sống ở Châu Âu.. hình thành lò lửa chiến tranh ở châu Âu..
=> Các hành động của phe phát xít đã châm ngòi cho sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai.
	


0,25

	
	- Tuy nhiên Anh, Pháp, Mỹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của chiến tranh vì: trước hành động xâm lược của liên minh phát xít, các nước Anh, Pháp, Mỹ không hợp tác với Liên Xô để chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh mà còn có hành động "dọn đường", tiếp tay cho các nước phát xít:
	0,25


	
	+ Mĩ là nước giàu mạnh nhất nhưng lại đi theo chủ nghĩa biệt lập ở Tây bán cầu với “đạo luật trung lập” (1935),  thi hành chính sách “trung lập”  không can thiệp vào các sự kiện bên ngoài châu Mĩ. Hành động này gián tiếp tiếp tay cho chủ nghĩa phát xít hoành hành và chuẩn bị gây chiến tranh.
	0,25


	
	+ Có chung mục đích giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình, lo sợ CNPX nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên Anh, Pháp không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để chống sự bành trướng của phát xít mà thực hiện chính sách nhượng bộ nhằm đẩy phát xít hướng mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô với âm mưu làm suy yếu 2 kẻ thù. 
	0,25


	
	+  Đỉnh cao của chính sách thỏa hiệp với phát xít là Anh Pháp đã bán rẻ đồng minh Tiệp Khắc tại Hội nghị Muy ních, trao vùng Xuy đét của Tiệp cho Đức để đối lấy sự cam kết chấm dứt mọi cuộc thôn tính các nước đồng minh châu Âu của họ.
	0,25


	
	=> Như vậy, trước hành động xâm lược của liên minh phát xít các nước Anh, Pháp, Mỹ không hợp tác với Liên Xô để chống Chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh mà còn có hành động "dọn đường", tiếp tay cho các nước phát xít, góp phần thúc đẩy các nước phát xít gây ra chiến tranh do đó Anh, Pháp, Mĩ cũng phải chịu trách nhiệm 1 phần về sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai
	0,25






